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Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm): Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Ngày nào dưới đây là ngày phòng cháy chữa cháy?
A . Ngày 4 tháng 10
B. Ngày 14 tháng 4
C. Ngày 10 tháng 4
D. Ngày 14 tháng 10	
Câu 2 : Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về bệnh AIDS?
A. Chỉ những người hành nghề mại dâm và tiêm chích ma túy mới bị nhiễm HIV/AIDS 
B. Một người khỏe mạnh thì không thể là người đã bị nhiễm HIV/AIDS 
C. Có thể điều trị được bệnh AIDS
D. Ma túy, mại dâm là con đường lây truyền bệnh xã hội đặc biệt là nhiễm HIV/AIDS
Câu 3: Để phòng, chống tệ nạn xã hội, chúng ta cần thực hiện việc làm gì?
A. Không quan tâm đến các tệ nạn xã hội vì mình còn nhỏ
B. Hiểu biết tác hại để phòng chống
C. Tránh tiếp xúc với những người nghiện ma túy, bị bệnh AIDS
D. Không giao tiếp với bất kỳ ai
Câu 4 : Khi có cháy nổ xảy ra, ta nên gọi đến số máy nào dưới đây?
A. 113                    B. 114                    C. 115                           D. 116
Câu 5: Bạn P đang ở nhà một mình tại căn hộ tầng 27 của chung cư 35 tầng Khi phát hiện có chuông báo cháy, P mở cửa ra thấy mọi người đang chạy hỗn loạn kêu cháy ở tầng 22, khói bốc lên. Trong trường hợp này P cần lựa chọn giải pháp nào sau đây?
A. Kêu khóc lớn để mọi người thấy và cứu giúp
B. Nhanh chóng chạy ra thang máy xuống sảnh
C. Nhanh chóng chạy ra ngoài cùng mọi người 
D. Chạy lên sân thượng và la lớn lêu cứu
Câu 6: Khi thấy em nhỏ nghịch vật lạ nguy hiểm, em sẽ:
A.Yêu cầu em bỏ ngay vật lạ xuống đất, lập tức rời khỏi khu vực đó đồng thời em sẽ báo ngay cho bố mẹ hoặc cơ quan chức năng gần nhất tìm cách xử lí.
B.Yêu cầu em đưa ngay cho mình để mình mang đến đưa cho các chú công an tìm cách xử lí.
C. Không dám đến gần, chỉ hô hoán xung quanh để mọi người biết và tìm cách xử lí, giúp đỡ em nhỏ
D. Hỏi chuyện em, nắm bắt thông tin, tìm cách báo ngay cho bố mẹ em
Câu 7  Hành vi nào sau đây vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm
B. Bộ đội bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn
C. Sản xuất, tàng trữ,buôn bán pháo, vũ khí, thuốc nổ
D. Phát hiện bọn buôn pháo lậu đến báo công an
Câu 8:Tình huống nào sau đây vi phạm tệ nạn xã hội?
A. An rủ Bình vào quán chơi điện tử ăn tiền
B. Không nhận lời người lạ chuyển gói hàng
C. Nghi ngờ việc mờ ám đến báo công an
D. Vận động mọi người không trồng cây thuuốc phiện
Câu 9: HIV lây qua những con đường nào?
A. Ho, hắt hơi			              B. Dùng chung bát đũa
C. Truyền từ mẹ sang con                       D. Sống cùng nhau trong một gia đình
Câu 10 : Theo em, chất và loại nào sau đây không gây tai nạn nguy hiểm cho con người ? 
A. Bom, mìn, đạn, pháo                          B. Kim loại thường
C.Thuốc  nổ                                            D. Chất phóng xạ
Câu 11: Em sẽ làm gì khi người thân em bị nhiễm HIV/AIDS?
A.Tuyệt đối không nói chuyện, bắt tay vì sợ lây nhiễm		
B. Nói với tất cả mọi người biết để họ tránh quan hệ với người bị bệnh, phòng chống lây nhiễm.
C. Giữ bí mật, gần gũi, giúp đỡ người thân hòa đồng với xã hội 
D. Khuyên mọi người không nên tiếp xúc gần.
Câu 12: Tệ nạn xã hội  nguy hiểm nhất là gì? 
A. Ma túy, cờ bạc, cá độ 		       B. Mại dâm, cờ bạc, đá gà
C. Ma túy, mại dâm, cờ bạc             D. Mại dâm  
Câu 13: Theo em, hậu quả nặng nề nhất đối với người nghiện ma túy là gì?
 A. Tiêu tốn nhiều tiền bạc, sinh ra túng quẫn
      B. Trở lên lười nhác, chán đời mất khả năng lao động
      C. Làm cho bạn bè, người thân xa lánh
      D. Có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS và dẫn tới cái chết.
Câu 14: Gây bệnh HIV/AIDS là do:
A. do vi khuẩn gây ra 		        B. do vi rút gây ra
C. do vi trùng gây ra                        D. do ô nhiễm nguồn nước, môi trường
Câu 15:  Để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ ta cần tránh những việc làm nào sao đây?
A. Đun bếp ga
B. Vận chuyển vũ  khí đúng Luật
C. Đốt pháo kỉ niệm những ngày lễ lớn
D. Tự ý dùng súng  truy bắt tội phạm
Câu 16: Đối với người nghiện ma túy, ta cần :
A. Thẳng tay trừng trị vì chính họ làm mất trật tự xã hội
B. Tránh quan hệ giao tiếp để phòng chống lây nhiễm  
C. Vận động người thân đưa họ vào trại cai nghiện
D. Không nên quan tâm vì họ sẽ gây phiền hà cho mình

Câu 17: Chất nào gây tai nạn nguy hiểm cho con người?
 A. Đồ khô                                                   B. Chất phóng xạ.
 C. Lương thực, thực phẩm                           D.  Thuốc chữa bệnh 
Câu 18: Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến ngộ độc thực phẩm ?
 A. Sử dụng thực phẩm hết hạn sử dụng       B. Ăn đồ nguội
 C. Ăn thực phẩm quá nóng                          D. Thực phẩm tự chế biến
Câu 19: Hành vi nào sau đây không là giải pháp hiệu quả để phòng chống nhiễm HIV/AIDS?
A.Tránh xa ma túy, mại dâm
B. Tuyên truyền cho người dân hiểu biết để phòng tránh HIV/AIDS
C. Yêu cầu được xét nghiệm trước khi truyền máu
D. Tránh xa những người nhiễm HIV/AIDS
Câu 20: “HIV/AIDS là căn bệnh …..đối với sức khỏe, tính mạng của con người.” Điền từ thích hợp vào chỗ chấm.
A. bi kịch của gia đình                                    B. khó chữa
C. vô cùng nguy hiểm                                     D. vô cùng phức tạp
Phần II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm):  Để phòng chống tệ nạn xã hội Nhà nước ta đã đưa ra những quy định như thế nào?
Câu 3 (3 điểm): Cho tình huống:
    Hiền rủ Thủy đến nhà Huệ chơi nhân ngày sinh nhật Huệ. Thủy nói: “cậu không biết là chị của Huệ bị ốm à? Người ta nói chị ấy bị AIDS đấy. Tớ sợ lắm, nhỡ lây thì chết, tớ không đi đâu” .
a. Nhận xét hành vi của Thủy?
b. Nếu em là bạn Hiền, trong trường hợp đó em sẽ làm gì?
c. Qua tình huống trên em rút ra bài học gì cho bản thân?




             Ghi chú: Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra 






 
